	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 1524/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 260 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo), đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tái);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Hà Hùng Cường

	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 1524/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	

	
	I. TỈNH NGHỆ AN

	1.
	Ông Hoàng Trọng Kim, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An;

	2.
	Ông Lương Hồng Phong, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An;

	3.
	Ông Vương Kim Hải, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An;

	4.
	Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An;

	5.
	Ông Nguyễn Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An;

	6.
	Ông Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An;

	7.
	Ông Lữ Văn Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An;

	8.
	Ông Lê Quốc Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	9.
	Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	10.
	Bà Vũ Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	11.
	Ông Nguyễn Ngọc Hóa, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	12.
	Ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	13.
	Ông Trương Hồng Khôi, Chủ tịch HĐND xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	14.
	Ông Lê Xuân Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	15.
	Ông Vương Đại Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	16.
	Ông Nguyễn Đình Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	17.
	Ông Phan Đức Điểm, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	18.
	Ông Hồ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	19.
	Ông Nguyễn Quang Đại, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	20.
	Ông Nguyễn Xuân Mậu, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	21.
	Ông Lê Xuân Trình, Hòa giải viên khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	22.
	Ông Lê Văn Nam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	23.
	Ông Phạm Xuân Khôi, nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	24.
	Ông Lê Văn Sơn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

	25.
	Ông Hồ Văn Ngoan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

	26.
	Ông Liếu Đình Khoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	27.
	Ông Phạm Văn Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

	
	II. TỈNH QUẢNG NAM

	1.
	Ông Nguyễn Công Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	2.
	Ông Lê Công Chiến, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

	3.
	Ông Lê Trung Hoa, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	4.
	Ông Lê Văn Giảng, Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

	5.
	Ông Bùi Viết An, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;

	6.
	Ông Đoàn Công Tiến, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	7.
	Ông Nguyễn Văn Chu, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

	8.
	Ông Nguyễn Thận, Chủ tịch UBND xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	9.
	Ông Nguyễn Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	10.
	Ông Ngô Phi Thâm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	11.
	Ông Nguyễn Quang Thủ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	12.
	Ông Lưu Công Cả, Chủ tịch HĐND xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	13.
	Ông Thái Đình Bè, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

	14.


	Ông Bờ Nướch Ruốih, Chủ tịch HĐND xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

	15.
	Ông Nguyễn Duy Trinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	16.
	Ông Nguyễn Hữu Châu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

	17.
	Ông Nguyễn Thanh Bình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	18.
	Ông Trương Phước, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	19.
	Ông Hiên Dín, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

	20.
	Ông Huỳnh Kim Bốn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	21.
	Ông Trần Phước Chi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	22.
	Ông Coor Bưới, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

	23.
	Ông Riáh Vương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

	24.
	Ông Trần Ngọc Thuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam;

	25.
	Ông Trịnh Ngọc Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

	26.
	Bà Vũ Thị Minh Dung, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

	27.
	Bà Ngô Thị Nga, Thủ quỹ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

	
	III. TỈNH THANH HÓA

	1.
	Ông Hồ Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh  Hóa;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh  Hóa;

	3.
	Bà Phạm Thị Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy Lang Chánh, tỉnh Thanh  Hóa;

	4.
	Bà Lương Thị Ngoan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh  Hóa;

	5.
	Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh  Hóa;

	6.
	Ông Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh  Hóa;

	7.
	Ông Mai Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

	9.
	 Bà Lê Thị Bích Nguyệt, Phó trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

	10.
	Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

	11.
	 Bà Hoàng Thị Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

	12.
	 Ông Nguyễn Trọng Đạt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	13.
	 Ông Trịnh Hùng Dịu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	14.
	 Bà Nguyễn Thị Thúy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	15.
	 Bà Hoàng Thị Thúy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đồng Thắng,   huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	16.
	Bà Đặng Thị Nghĩa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	17.
	Bà Đỗ Thị Hằng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	18.
	 Bà Hoàng Thị Dịu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	19.
	 Ông Đỗ Thành Trung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	20.
	Bà Lê Thị Thương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	21.
	 Bà Trịnh Thị Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Minh, huyện  Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	22.
	 Ông Lê Văn Độ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	23.
	 Ông Nguyễn Văn Quyết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	24.
	Ông Phạm Văn Tư, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	25.
	Bà Nguyễn Thị Lý, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	26.
	 Ông Lê Thanh Từ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	27.
	 Ông Trịnh Song Toàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Lạc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	28.
	 Ông Trần Văn Duy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	29.
	 Ông Nguyễn Quang Khải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	30.
	 Ông Nguyễn Kim Khuê, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	31.
	 Ông Lê Thanh Hòa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	32.
	 Ông Lưu Tiến Hoàng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	33.
	 Ông Phạm Văn Điền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	34.
	Ông Lê Minh Thu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	35.
	Ông Trịnh Văn Thái, Chủ tịch HĐND xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	36.
	Ông Vũ Ngọc Huế, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	37.
	Ông Đỗ Đức Thẩm, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	38.
	Ông Văn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	39.
	Ông Vũ Đức Duyên, Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh  Hóa;

	40.
	Ông Lường Văn Nhãn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh  Hóa;

	41.
	Ông Lê Minh Hải, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	42.
	Ông Bùi Đình Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	43.
	Bà Lê Thị Thanh, Kế toán viên trung cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	44.
	Ông Trương Ngọc Toản, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	45.
	Ông Trịnh Thái Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	46.
	Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thư ký trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	47.
	Bà Nguyễn Thị Ánh, Thư ký trung cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	48.
	Bà Trịnh Thị Thanh, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

	49.
	Ông Hà Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành dân sự huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

	
	IV. TỈNH ĐẮK LẮK

	1.
	Ông Y Ben Êban, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

	2.
	Ông Trần Hữu Nghị, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk;

	3.
	Ông Huỳnh Văn Minh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

	4.
	Ông Y Dũng Hwing, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã EaTul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

	5.
	Ông Nguyễn Đức Tuyển, Phó trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	6.
	Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk;

	7.
	Ông Nguyễn Bá Tình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk;

	8.
	Ông Hoàng Văn Thanh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk;

	9.
	Ông Mai Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk;

	10.
	Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk;

	11.
	Ông Hoàng Văn Liêm, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk;

	12.
	Ông Trần Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

	13.
	Ông Dương Văn Biên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

	14.
	Ông Nguyễn Văn Minh, Kế Toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

	15.
	Ông Nguyễn Hữu Năm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk;

	16.
	Ông Nguyễn Văn Ban, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk;

	17.
	Ông Nguyên Như Sơn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

	
	V. TỈNH QUẢNG NGÃI

	1.
	Ông Phùng Văn Vỹ, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

	2.
	Bà Hoàng Thị Bích Hoài, Kế toán Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi;

	3.
	Bà Trần Thị Thẩm, Thủ quỹ Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi;

	4.
	Ông Nguyễn Quốc Hùng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	5.
	Bà Vũ Thị Thanh Trà, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

	6.
	Bà Đặng Thị Thanh Tịnh, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

	7.
	Bà Lê Thị Hiền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;

	8.
	Ông Nguyễn Trí Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Công an xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

	10.
	Ông Võ Văn Xông, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	11.
	Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi;

	12.
	Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

	13.
	Ông Đỗ Kỉnh Chương, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

	14.
	Bà Đỗ Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi.

	
	VI. TỈNH KON TUM

	1.
	Ông A Siu Tiếu, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

	2.
	Ông A Kim, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

	3.
	Ông Đoàn Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

	4.
	Ông Nguyễn Công Văn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum;

	5.
	Ông Nguyễn Bá Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum;

	6.
	Ông Trần Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

	7.
	Ông A Khốt, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

	9.
	Ông Đặng Quang Vinh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

	10.
	Ông Chu Tấn Anh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	11.
	Ông  Bùi Văn Vịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

	12.
	Ông Nông Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum;

	13.
	Ông Hà Huy Hiện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

	
	VII. TỈNH QUẢNG BÌNH

	1.
	Ông Mai Công Danh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình;

	3.
	Ông Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình;

	4.
	Ông Võ Trường Tam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình;

	5.
	Ông Lê Hùng Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình;

	6.
	Ông Phạm Đức Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình;

	7.
	Ông Nguyễn Xuân Khiều, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình;

	8.
	Ông Lê Thuận Văn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình;

	9.
	Ông Lương Văn Luyến, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình;

	10.
	Ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình;

	11.
	Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình;

	12.
	Ông Trương Đình Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình;

	13.
	Ông Trần Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

	14.
	Ông Ngô Gia Thởi, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình;

	15.
	Ông Đặng Xuân Bảo, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình;

	16.
	Bà Đặng Thị Hoài Thu, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình;



	17.
	Bà Bùi Thị Xuân Hương, Đội trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình;

	18.
	Ông Lê Công Hùng, Phó Đội trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình;

	19.
	Bà Võ Tuyết Hà, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	20.
	Bà Phan Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình;

	21.
	Ông Bàn Văn Trung, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	22.
	Bà Võ Thị Cẩm Lệ, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	23.
	Ông Phạm Duy Sỹ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	24.
	Ông Nguyễn Văn Hiền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	25.
	Ông Hoàng Thái Nguyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

	26.
	Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Công chức Tư pháp -Hộ tịch xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

	
	VIII. TỈNH GIA LAI

	1.
	Ông Dương Văn Cừ, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

	2.
	Bà Trần Thị Thanh Hà, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

	3.
	Ông Nguyễn Hùng Cường, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

	4.
	Bà Phạm Thị Lựu, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Khôi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;

	6.
	Ông Lê Tấn An, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai;

	7.
	Ông Bàn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

	8.
	Ông Nguyễn Hồng Tánh, Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, huyện Chư Pawh, tỉnh Gia Lai.

	
	IX. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	1.
	Ông Phan Trường Sơn, Viện trưởng Viện Viểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;

	2.
	Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;

	4.
	Bà Lê Thị Kỳ Hòa, Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

	5.
	Bà Lê Thị Bích, Thư ký Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	6.
	Ông Lê Văn Trịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

	
	X. TỈNH BÌNH ĐỊNH

	1.
	Ông Mai Hữu Hòa, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Đình Định;

	2.
	Bà Trần Thị Hồng Phượng, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Đình Định;

	3.
	Ông Ngô Đình Phùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	4.
	Ông Nguyễn Minh Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Đỏ, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	6.
	Ông Nguyễn Linh, Trưởng phòng Tư pháp thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

	7.
	Ông Phạm Tích Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định;

	8.
	Ông Lê Văn Nho, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Thạnh, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Liên, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định;

	10.
	Ông Lê Văn Sướng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ân Thạnh, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định;

	11.
	Ông Nguyễn Văn Tam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	12.
	Ông Phan Hồng Thắm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	13.
	Ông Võ Văn Tranh, Công chức tư pháp - Hộ tịch phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	14.
	Ông Nguyễn Tất Linh, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	15.
	Ông Nguyễn Văn Viên, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	16.
	Ông Nguyễn Ngọc Quảng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

	
	XI. TỈNH HÀ TĨNH

	1.
	Ông Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh;

	4.
	Ông Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh;

	5.
	Ông Hồ Văn Giáp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh;

	6.
	Ông Lê Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh;

	7.
	Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

	8.
	Ông Nguyễn Lương Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

	9.
	Ông Võ Huy Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

	10.
	Ông Văn Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;

	11.
	Bà Trần Thị Hải Vân, Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;

	12.
	Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản QPPL, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;

	13.
	Ông Phan Trọng Hà, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;

	14.
	Bà Phạm Thị Châu, Cán sự Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;

	15.
	Ông Đinh Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh;

	16.
	Ông Dương Đình Hạnh, Phó Trưởng phòng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Hà Tĩnh;

	17.
	Ông Cao Xuân Quế, Trưởng phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

	18.
	Ông Nguyễn Tông Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

	19.
	Ông Trần Huy Thưởng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

	20.
	Ông Hồ Văn Luận, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

	
	XII. TỈNH QUẢNG TRỊ

	1.
	Ông Hồ Ngọc An, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị;

	3.
	Ông Hoàng Đức Cường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Trị;

	4.
	Ông Trần Hữu Tương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Trị;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Cầu, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị;

	6.
	Ông Nguyễn Đăng Mừng, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị;

	7.
	Ông Hồ Viết Hy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

	8.
	Ông Phan Tư Kế, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	9.
	Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	10.
	Bà Trần Thị  Phương, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	11.
	Ông Hoàng Công Đạt, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Đắkrông, tỉnh Quảng Trị;

	12.
	Bà Đào Thị Bình, Phó trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	13.
	Bà Lương Thị  Quỳnh Nga, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gio Bình huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	14.
	Ông Nguyễn Quang Tế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	15.
	Ông Lê Viết Trinh, Tổ trưởng Tổ Hòa giải Thôn Bách Lộc, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	16.
	Ông Trần Phong Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	17.
	Bà Phan Thị Cẩm, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị;

	18.
	Ông Nguyễn Vũ Bình, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

	19.
	Ông Hồ Xuân Lợi, Chủ tịch UBND xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	20.
	Ông Lê Hữu Hiện, Chủ tịchUBND xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	21.
	Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	22.
	Ông Võ Viết Sinh, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	23.
	Ông Đoàn Quang Tuấn, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

	24.
	Ông Hoàng Cộng Hòa, Chủ tịch UBND xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

	25.
	Ông Thái Văn Thành, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

	
	XIII. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	1.
	Bà Nguyễn Thị Sương, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ I, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Ông Lê Tự Hùng, Bác sỹ, Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế;

	3.
	Bà Lê Thị Trà My, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Yến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	5.
	Bà Mai Vân Ngọc Diệp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	6.
	Nguyễn Thị Thu Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	8.
	Bà Trần Thị Minh Hiền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	9.
	Ông Võ Công Hòa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	10.
	Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;

	11.
	Ông Phan Ngọc Thọ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

	12.
	Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tổng số: 260 cá nhân./.

